        



                  TOÁN

LUYỆN TẬP (70)
I./ MỤC TIÊU: 

- Biết vận dụng bảng trừ trong phạm vi 20 để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Vận dụng tìm thành phần chưa biết (số bị trừ, số hạng chưa biết); giải toán về ít hơn.

- Tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập.

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ, bút dạ.
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Giới thiệu bài: 1’

	- GV nêu mục tiêu tiết học  
	

	GV ghi bảng: Luyện tập
	1 HS nhắc lại

	2. Bài mới: 35’
	

	Bài 1: 8’
	

	Tổ chức cho HS ôn lại các bảng trừ đã học trong thời gian 1’
	- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi các phép tính bất kì trong các bảng trừ đã học

	Mời 1 HS lên tổ chức cho cả lớp ôn lại bảng trừ. 
	1 HS lên điều khiển cho cả lớp ôn lại bảng trừ. 

	GV nhận xét, tuyên dương.
	

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Ô cửa bí mật để củng cố lại 1 số phép trừ trong phạm vi 20
	- HS lựa chọn ô cửa, mở và thực hiện tính nhẩm

	GV nhận xét ý thức tham gia trò chơi của HS
	

	Mời 1 HS nêu lại cách tính nhẩm 1 phép trừ
	HS nêu cách nhẩm (nhiều cách)

	GV nhận xét, chốt cách nhẩm nhanh.
	

	GV tổ chức cho HS nhận xét các phép trừ ở trong các ô cửa để rút ra 1 số kết luận: 
	- HS nhận xét, rút ra kết luận:
+ Trong phép trừ, khi SBT và ST cùng giảm đi (hoặc cùng tăng lên) 1 số đơn vị như nhau thì hiệu không thay đổi. 

+ Trong phép trừ, SBT giữ nguyên, ST giảm bao nhiêu đơn vị thì hiệu tăng bấy nhiêu đơn vị.

	Bài 2: 8’ 
	

	Yêu cầu HS tự nghĩ ít nhất 2 phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, trong đó 1 phép trừ số có 2 chữ số trừ đi số có 1 chữ số và 1 phép trừ số có 2 chữ số trừ đi số có 2 chữ số. Sau đó đặt tính và tính vào bảng con.  

- Trình chiếu yêu cầu lên màn hình.

Thời gian làm bài là 2’
	- HS thực hiện vào bảng con theo yêu cầu

	GV quan sát, theo dõi, tư vấn, giúp đỡ HS
	

	Hết thời gian, yêu cầu HS kiểm tra chéo trong bàn 
	- HS kiểm tra chéo xem bạn đã thực hiện đúng yêu cầu chưa.

	GV kiểm tra việc thực hiện của HS
	- Nhóm báo cáo, nhận xét.

	GV nhận xét, tuyên dương
	

	GV gắn 1 bảng con lên bảng để chữa bài
	- HS nhận xét bài ở trên bảng con

	- Phép trừ có nhớ có đặc điểm gì?
	- HS nêu

	Cho HS thực hiện lại từng phép trừ, cho HS nêu cách đặt tính, thứ tự thực hiện, cách thực hiện trừ có nhớ.
	- HS thực hiện theo yêu cầu

	GV chốt lại cách trừ có nhớ. 
	

	Bài 3: 7’
Đưa bài 3 lên màn hình chiếu
	- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm

	GV phát phiếu học tập cho HS làm
	

	Yêu cầu: Làm phần a,b. Bạn nào xong làm phần c,
	- HS làm phiếu, 3 HS làm bảng phụ

	Yêu cầu HS làm xong kiểm tra chéo trong nhóm đôi

GV chấm, nhận xét phiếu.
	

	Tổ chức cho HS nhận xét bài của bạn 
	- HS nhận xét: cách trình bày, kết quả

	- x là thành phần nào trong phép tính (a) 
	- x là số hạng chưa biết

	- Muốn tìm số hạng chưa biết, ta làm thế nào?
	- Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

	- Chữa bài phần b,
	- HS nhận xét

	- x là thành phần nào trong phép tính (b) 
	- x là số số bị trừ chưa biết

	- Muốn tìm số bị trừ, ta làm thế nào?
	- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

	Chữa bài phần c,
	- Hs nhận xét, nêu cách làm khác

	GV giới thiệu cách làm khác (nếu HS không nêu được)
	

	Cho HS thử lại
	

	- Khi thực hiện tìm thành phần chưa biết, ta cần chú ý gì?

GV chốt lại và chú ý HS cách trình bày đẹp, khoa học.
	- HS nêu 

	Bài 4: 9’
	

	GV đưa bài toán có lời văn lên màn hình và giới thiệu đó là bài 4 ở phiếu học tập, yêu cầu HS đọc đề, thảo luận trong nhóm đôi để tìm hiểu đề và cách giải 
	- HS thảo luận nhóm đôi để tìm hiểu đề và cách giải.

	Yêu cầu HS làm bài vào phiếu. 
	HS làm phiếu

1 HS làm bảng phụ

	GV quan sát, giúp đỡ HS, chấm, nhận xét 1 số bài.
	

	Giao nhiệm vụ tiếp: Bạn nào làm xong thì suy nghĩ làm tiếp bài 5
	

	Tổ chức cho HS nhận xét bài của bạn
	- HS nhận xét, sửa sai (nếu có)

	
	- HS tự đặt câu hỏi, nêu câu lời giải khác. 

	GV chốt: Mỗi bài giải có thể có nhiều câu lời giải, chúng ta chú ý lựa chọn câu lời giải ngắn gọn, rõ ràng nhé.
	

	- Bài toán này thuộc dạng toán nào? 
	- Bài toán về ít hơn. 

	- Giải dạng toán ít hơn ta làm phép tính gì?
	- Phép trừ

	* MR: Từ bài toán này, bạn nào có thể không dùng từ “ít hơn” mà bài toán vẫn giải bằng phép tính trừ.
	- 1-2 HS nêu

	GV nhận xét, tuyên dương, chốt 5 bước khi thực hiện giải toán có lời văn
	

	* Liên hệ, giáo dục: Tác dụng của việc thu gom giấy vụn?
	- 1-2 HS nêu


	Bài 5: 3’ (nếu còn thời gian)
	

	Cho HS đọc đề
	1 HS đọc đề

	Nêu đáp án và giải thích
	HS nêu đáp án và giải thích

	  1 dm = … cm?
	HS nêu

	* Vận dụng kiến thức về mối quan hệ giữa dm và cm để ước lượng độ dài các vật trên thực tế.
	

	3. Củng cố-dặn dò: 2’
	

	- Qua bài hôm nay, các em được củng cố kiến thức, kĩ năng gì?
	HS nêu

	GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS.
	

	Nhắc HS về xem và chuẩn bị bài: 100 trừ đi 1 số. 
	


